
BIỂU PHÍ 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE – HỖ TRỢ NẰM VIỆN MỞ RỘNG 

(Trên 1.000 VNĐ Mệnh giá Bảo hiểm) 

Tuổi Tỷ lệ phí bảo hiểm Tuổi Tỷ lệ phí bảo hiểm 

0 - 5 5.962 53 3.730 

6 - 30 1.608 54 3.798 

31-32 2.020 55 3.870 

33-34 2.024 56 3.938 

35 2.030 57 4.010 

36 2.316 58 4.088 

37 2.320 59 4.398 

38 2.324 60 4.926 

39 2.330 61 5.345 

40 2.334 62 5.932 

41 2.712 63 6.533 

42 2.716 64 7.198 

43 2.736 65 8.447 

44 2.750 66 10.793 

45 2.766 67 11.495 

46 3.104 68 12.182 

47 3.124 69 12.924 

48 3.152 70 13.586 

49 3.186 71 13.910 

50 3.216 72 14.954 

51 3.628 73 16.075 

52 3.666 74 17.280 

 

 


